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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 4760/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thú y 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các nghị định liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân vê nghiệp vụ kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn tại Tờ trình 
sô 3686/TTr-SNN ngày 23 tháng 10 năm 2024. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 03 thủ tục hành chính lĩnh 
vực thú y, gồm: 01 thủ tục thay thế và 02 thủ tục bị bãi bỏ do được thay thế. 

Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban 
nhân dân Thành phố tại địa chỉ https://hochiminhcity.gov.vn/ (Bộ thủ tục hành chính 
chuẩn hóa). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm và các tổ chức, cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực THÚ Y 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4760/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ 

TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

1 Cấp Giấy 
chứng nhận 
kiểm dịch 
động vật, 
sản phẩm 
động vật 
trên cạn vận 
chuyển ra 
khỏi địa bàn 
cấp tỉnh. 

(i) Kiểm dịch động 
vật vận chuyển ra 
khỏi địa bàn cấp 
tỉnh: 
* Đối với động vật 
xuất phát từ cơ sở 
theo quy định tại 
khoản 1 Điều 37 Luật 
Thú y: Cấp Giấy 
chứng nhận kiểm dịch 
trong thời hạn 05 
ngày làm việc, kể từ 
ngày bắt đầu kiểm 
dịch. 
* Đối với động vật 
xuất phát từ cơ sở đã 
được công nhận an 
toàn dịch bệnh hoặc 
đã được giám sát 
không có mầm bệnh 
hoặc đã được phòng 

- Chi cục Chăn 
nuôi và Thú y 
(địa chỉ: Số 151 
Lý Thường 
Kiệt, Phường 7, 
Quận 11, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh (Tiếp 
nhận và trả kết 
quả tại Trạm 
trực thuộc Chi 
cục Chăn nuôi 
và Thú y được 
ủy quyền): đối 
với động vật 
trên cạn. 
- Sở An toàn 
thực phẩm 
Thành phố Hồ 
Chí Minh (địa 
chỉ: Số 18 Cách 

Phí kiểm dịch 
động vật, sản 
phẩm động vật: 
Theo quy định 
tại Thông tư số 
101/2020/TT-
BTC ngày 
23/11/2020 của 
Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy 
định về mức 
thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý 
phí, lệ phí trong 
công tác thú y; 
- Chi phí khác: 
Biểu khung giá 
dịch vụ ban 
hành kèm theo 
Thông tư số 
283/2016/TT-

- Luật Thú y năm 2015; 
- Nghị quyết số 
98/2023/QH15 ngày 24 
tháng 6 năm 2023 của 
Quốc hội về thí điểm một 
số cơ chế, chính sách đặc 
thù phát triển Thành phố 
Hồ Chí Minh; 
- Thông tư số 25/2016/TT-
BNNPTNT ngày 30 tháng 
6 năm 2016 của Bộ Nông 
nghiệp và PTNT quy định 
về kiểm dịch động vật, sản 
phẩm động vật trên cạn; 
- Thông tư số 35/2018/TT-
BNNPTNT ngày 25 tháng 
12 năm 2018 của Bộ Nông 
nghiệp và PTNT sửa đổi, 
bổ sung một số điều của 
Thông tư số 25/2016/TT-

Cơ quan thực 
hiện TTHC: 
- Chi cục Chăn 
nuôi và Thú y 
hoặc Trạm trực 
thuộc Chi cục 
Chăn nuôi và 
Thú y được ủy 
quyền: đối với 
động vật trên 
cạn. 
- Sở An toàn 
thực phẩm 
Thành phố: đối 
với sản phẩm 
động vật trên 
cạn (quy định 
tại khoản 1 
Điều 9 Nghị 
quyết số 
98/2023/QH15 

Q o> 
N 
Q 
dơ 

/ 
S 
o>> 
4 

+ 

o 

CTQ 
y 

U\ 

o 



bệnh bằng vắc xin và 
còn miễn dịch bảo hộ 
với các bệnh theo quy 
định tại Phụ lục XI 
ban hành kèm theo 
Thông tư số 
25/2016/TT-
BNNPTNT BNNPTNT 
(được sửa đổi, bổ 
sung tại Thông tư số 
09/2022/TT-
BNNPTNT): Cấp 
Giấy chứng nhận 
kiểm dịch trong thời 
hạn 01 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận được 
đăng ký kiểm dịch. 
(ii) Kiểm dịch sản 
phẩm động vật trên 
cạn vận chuyển ra 
khỏi địa bàn cấp tỉnh 
* Đối với sản phẩm 
động vật xuất phát từ 
cơ sở theo quy định 
tại khoản 1 Điều 37 
Luật Thú y: Cấp Giấy 
chứng nhận kiểm dịch 
trong thời hạn 05 
ngày làm việc, kể từ 

Mạng 
Tám, 
Bến 
Quận 
phố 
Minh): 
sản phẩm động 
vật trên cạn. 

Tháng 
phường 
Thành, 

1, Thành 
Hồ ^ Chí 

đối với 

BTC ngày 
14/11/2016 của 
Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy 
định khung giá 
dịch vụ tiêm 
phòng, tiêu độc, 
khử trùng cho 
động vật, chẩn 
đoán thú y và 
dịch vụ kiểm 
nghiệm thuốc 
dùng cho động 
vật. 

BNNPTNT ngày 30 tháng 
6 năm 2016 và Thông tư số 
20/2017/TT-BNNPTNT 
ngày 10 tháng 11 năm 
2017 của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn; 
- Thông tư số 09/2022/TT-
BNNPTNT ngày 19 tháng 
8 năm 2022 về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các 
Thông tư quy định về kiểm 
dịch động vật, sản phẩm 
động vật trên cạn; 
- Thông tư số 04/2024/TT-
BNNPTNT ngày 01 tháng 
4 năm 2024 của Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các 
Thông tư quy định về kiểm 
dịch động vật, sản phẩm 
động vật trên cạn; 
- Thông tư số 101/2020/TT-
BTC ngày 23 tháng 11 năm 
2020 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý phí, lệ phí 
trong công tác thú y; 
- Thông tư số 

ngày 24 tháng 6 
năm 2023 của 
Quốc hội về thí 
điểm một số cơ 
chế, chính sách 
đặc thù phát 
triển Thành phố 
Hồ Chí Minh; 
khoản 1 Điều 3 
và điểm a 
khoản 6 Điều 4 
Nghị quyết số 
24/2023/NQ-
HĐND ngày 08 
tháng 12 năm 
2023 của Hội 
đồng nhân dân 
Thành phố về 
quy định chức 
năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn, tổ 
chức bộ máy 
của Sở An toàn 
thực phẩm 
Thành phố Hồ 
Chí Minh). 
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ngày bắt đầu kiểm 
dịch. 
* Đối với sản phẩm 
đông vật xuất phát từ 
cơ sở đã được công 
nhận an toàn dịch 
bệnh hoặc đã được 
giám sát không có 
mầm bệnh hoặc đã 
được phòng bệnh 
bằng vắc xin và còn 
miên dich bảo hô với 
các bệnh theo quy 
đinh tai Phu luc XI 
ban hành kèm theo 
Thông tư số 
25/2016/TT-
NNPTNT, từ cơ sở sơ 
chế, chế biến được 
định kỳ kiểm tra vệ 
sinh thú y: Cấp Giấy 
chứng nhận kiểm dịch 
trong thời hạn 01 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận được đăng 
ký kiểm dịch. 

283/2016/TT-BTC ngày 14 
tháng 11 năm 2016 của Bộ 
Tài chính quy định khung 
giá dịch vu tiêm phòng, 
tiêu độc, khử trùng cho 
động vật, chẩn đoán thú y 
và dịch vu kiểm nghiệm 
thuốc dùng cho động vật; 
- Quyết định số 1214/QĐ-
BNN-TY ngày 26 tháng 4 
năm 2024 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn về việc công bố 
thủ tuc hành chính được sửa 
đổi, bổ sung lĩnh vực thú y 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông 
thôn. 
- Nghị quyết số 
24/2023/NQ-HĐND ngày 
08 tháng 12 năm 2023 
của Hội đồng nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh 
về quy định chức năng, 
nhiệm vu, quyền hạn, tổ 
chức bộ máy của Sở An 
toàn thực phẩm Thành 
phố Hồ Chí Minh. 



B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ (DO ĐƯỢC THAY THẾ) SI o 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Quyêt định công bô danh 
mục thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý quy định việc bãi bỏ 

Cấp giấy Chứng 
nhận kiểm dịch 
động vật; sản 
phẩm động vật 
trên cạn từ cơ sở 
chăn nuôi, cơ sở 
giết mổ vận 
chuyển ra khỏi 
địa bàn Thành 
phố 

Thủ tục cấp Giấy 
chứng nhận kiểm 
dịch sản phẩm 
động vật vận 
chuyển ra khỏi 
địa bàn Thành 
phố 

- Quyết định số 5693/QĐ-
UBND ngày 25 tháng 10 
năm 2017 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh về việc công 
bố thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông 
thôn được chuẩn hóa tại 
Thành phố Hồ Chí Minh 
(thứ tự 17). 
- Quyết định số 3449/QĐ-
UBND ngày 17 tháng 8 
năm 2018 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố 
về việc công bố thủ tục 
hành chính được chuẩn hóa 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Ban Quản lý 
An toàn thực phẩm (thứ tự 
A.4). 
(Được thay thế bởi Thủ tục 
Cấp Giấy chứng nhận kiểm 
dịch động vật, sản phẩm 

- Luật Thú y năm 2015; 
- Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội 
về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ 
Chí Minh; 
- Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ̂ ngày 30 tháng 6 năm 2016 của 
Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm 
động vật trên cạn; 
- Thông tư số 35/2018/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của 
Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 6 năm 2016 và Thông tư số 
20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- Thông tư số 09/2022/TT-BNNPTNT ngày 19 tháng 8 năm 2022 về 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch 
động vật, sản phẩm động vật trên cạn; 
- Thông tư số 04/2024/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 4 năm 2024 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản 
phẩm động vật trên cạn; 
- Thông tư số 101/2020/TT-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công 
tác thú y; 
- Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ 
Tài chính quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng 



đông vật trên cạn vận 
chuyển ra khỏi địa bàn cấp 
tỉnh). 

cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vu kiểm nghiệm thuốc dùng cho 
động vật; 
- Quyết định số 1214/QĐ-BNN-TY ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tuc 
hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
- Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 
của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về quy định chức 
năng, nhiệm vu, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở An toàn thực 
phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. 
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